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 Tiết: 46-47.
                                                 Văn bản: LÀNG
                                        (Kim Lân)
I. Đọc- hiểu chú thích:
1. Tác giả: Kim Lân (1920-2007) 
+ Là cây bút có sở trường về truyện ngắn.
+ Am hiểu, gắn bó với nông thôn và người nông dân có những truyện ngắn đặc sắc về đề tài nông thôn.
2. Tác phẩm:
+ " Làng" sáng tác trong thời kì đầu cuộc kháng chiến chống Pháp.
+ Lần đầu tiên đăng trên báo văn nghệ năm 1948.
II. Đọc-hiểu văn bản:
1 Tình huống truyện:
+ Ông Hai tình cờ nghe được tin làng Chợ Dầu theo giặc Tình huống đặc sắc, bất ngờ, gay cấn.
+ Đặt nhân vật vào tình huống thử thách bên trong để bộc lộ chiều sâu tâm trạng nhận vật thể hiện qua xung đột nội tâm. Tạo điều kiện bộc lộ tình cảm đối với  làng, quê hương, đất  nước của ông Hai.
2. Diễn biến tâm trạng nhân vật ông Hai:
a.Trước khi nghe tin làng Chợ Dầu theo giặc:
+ Nhớ làng, nhớ phong trào  kháng chiến ở làng, muốn về làng.
  Yêu tha thiết, mãnh liệt, tự hào, gắn bó với làng quê.
b. Diễn biến tâm trạng nhân vật ông Hai khi nghe tin làng Chợ Dầu theo giặc :
+ Tâm trạng: sửng sốt, bàng hoàng, đau đớn, bẽ bàng: cổ ông lão nghẹn ắng lại, da mặt tê rân rân, giọng lạc hẳn đi.
+ Cử chỉ,hành động:
- Nói lảng:- Hà,nắng gớm, về nào…
- Cúi gằm mặt
(Ngôn ngữ độc thoại, miêu tả cụ thể, tinh tế, sâu sắc )
 Nỗi cay đắng, xấu hổ, tủi nhục, uất hận của ông Hai.
 Khi về đến nhà: 
+ Thương con: Chúng nó cũng  là trẻ con làng Việt gian đấy ư…?
 (Độc thoại nội tâm)
Xót xa, tủi hờn cho lũ trẻ.
+ Ông băn khoăn, kiểm diện từng người trụ lại làng, gắt với vợ. 
 + Trằn trọc không ngủ, lặng đi, chân tay nhủn ra ; trống ngực đập thình thịch, nín thở, lắng tai nghe... nằm không nhúc nhích
 Ám ảnh, day dứt nặng nề.
* Mấy ngày sau: Xung đột nội   tâm gay gắt :
       + Yêu làng- thù làng
       + Về làng- Không về
 Dằn vặt, khổ tâm, bế tắc và tuyệt vọng.
*  Trò chuyện với con:
Giãi bày nỗi lòng, giải toả tâm trạng đau đớn, tuyệt vọng.
 Tình yêu sâu nặng đối với làng quê, tình cảm son sắt, thuỷ chung với kháng chiến, với cách mạng, với Cụ Hồ, đó là tình cảm thiêng liếng, bền vững.
c. Tâm trạng của ông Hai khi nghe tin làng được cải chính:
+ Nét mặt: tươi vui, rạng rỡ hẳn lên. 
+ Hành động: chia quà cho con, lật đật đi khoe mọi người.
+ Lời nói: Khẳng định thông tin sai, khoe nhà ông bị giặc đốt cháy.
 Tâm trạng : nhẹ nhõm, vui sướng, hả hê đến tột đỉnh.
 Tình yêu làng của ông Hai đồng thời là biểu hiện của tình yêu đối đất nước, với kháng chiến, với Bác Hồ.
III. Tổng kết: Ghi nhớ / 174

Tiết 48,49 :
                          Văn bản :  LẶNG LẼ SA PA
                                        (Nguyễn Thành Long)
I. Đọc – hiểu chú thích:
1. Tác giả: 
+ Nguyễn Thành Long ( 1925-1991)
+ Nhà văn chuyên viết truyện ngắn và tuỳ bút.
2. Tác phẩm:
+ Ra đời năm 1970, sau chuyến đi thực tế ở Lào Cai của tác giả.
II. Đọc – hiểu văn bản:
1. Tình huống truyện:
+ Cốt truyện đơn giản
+ Tình huống truyện : Cuộc gặp gỡ tình cờ giữa ông hoạ sĩ già, cô gái, anh thanh niên trên đỉnh núi Yên Sơn.
Tự nhiên, tình cờ, hấp dẫn

2. Cảnh đẹp Sa Pa:
+ Nghệ thuật miêu tả kết hợp nhân hoá, chất trữ tình, tạo cho Sa Pa  một vẻ đẹp kì lạBức tranh sống động, nên thơ. 
3. Hình ảnh người lao động:
a. Nhân vật anh thanh niên:
*  Hoàn cảnh sống và làm việc:
+ Sống 1 mình trên đỉnh núi cao 2600m, chỉ có cỏ cây, mây núi làm bạn  anh thèm người nói chuyện.
 Hoàn cảnh sống khắc nghiệt, gian khổ.
+  Công việc:
- Làm công tác khí tượng...vật lí địa cầu: đo gió, đo mưa, đo nắng, tính mây, chấn động.v.v.
 công việc thầm lặng, vất vả, đòi hỏi chính xác, tỉ mỉ, công phu, tinh thần trách nhiệm cao. Tận tuỵ, yêu  công việc.
- Thái độ với công việc: yêu công việc, say mê, có ý thức trách nhiệm, hiểu rõ ý nghĩa công việc của mình, anh tìm thấy niềm vui trong công việc -> giàu nghi lực, vượt khó khăn thử thách sống lạc quan, sẵn sàng cống hiến,….
b. Bác lái xe: Cởi mở, tốt tính
c. Ông hoạ sĩ già: Say mê sáng tạo, trăn trở về nghệ thuật.
d. Cô kĩ sư trẻ: Qua cuộc gặp gỡ bất ngờ với anh thanh niên cô yên tâm với quyết định lựa chọn nơi công tác.
e. Ông kĩ sư ở vườn rau, anh cán bộ nghiên cứu sét: say mê khoa học, miệt mài cống hiến thầm lặng cho đời.
III. Tổng kết: Ghi nhớ/189

Tiết 50
                                      CHIẾC LƯỢC NGÀ
                                        (Nguyễn Quang Sáng)
I. Đọc – hiểu chú thích: 
1. Tác giả:  
+ Nguyễn Quang Sáng (1932- 2014), Quê ở An Giang  
+ Là nhà văn mà cuộc sống và sáng tác gắn liền với vùng đất Nam Bộ trong hai cuộc chiến đấu chống Pháp và Mĩ và sau hòa bình.
2. Tác phẩm: Sáng tác năm 1966 
II. Đọc- hiểu văn bản
1. Tình huống truyện:
+ Tạo tình huống truyện éo le.
+ Cốt truyện mang yếu tố bất ngờ
2. Nỗi niềm của người cha : (Anh Sáu)
* Lần đầu tiên gặp con:
+ Tình người cha cứ nôn nao trong người anh.
+ Xuồng chưa cập bến, anh nhún chân nhảy lên bờ để gặp con, vừa gọi, vừa chìa tay đón con.
+ Nỗi nhớ thương, xúc động, khao khát, vui mừng khi gặp con.
+ Khi con không nhận là cha:  Ông đứng sững lại, đau đớn, mặt sầm lại, 2 tay buông xuống như bị gãy 
( Miêu tả nội tâm)
 Hụt hẫng, thất vọng, buồn khổ vô cùng. Tình yêu thương con tha thiết nhưng chưa được đền đáp.

* Những ngày đoàn tụ :
 Ông Sáu khao khát mong con gọi 1 tiếng " ba": 
    + Không đi đâu xa,vỗ về,  ngồi im, giả vờ không nghe, khe khẽ lắc đầu 
 ông Sáu kiên trì cảm hóa con, mong chờ con gọi một tiếng ba đến cùng.
  + Quan tâm, gắp trứng cá cho con, con hất ra- đánh con
 Hành động bột phát do nóng giận trước sự bướng bỉnh của con.
( Xây dựng tâm lí phù hợp với tình huống và nhân vật) 
Yêu thương con mãnh liệt, nhưng chưa được con đền đáp, bất lực trước sự ương ngạnh của con.
* Trong buổi chia tay:
-  Buồn, độ lượng
- Cảm động, sung  sướng, hạnh phúc đón nhận tình cảm chân thành nồng nhiệt từ con.
Trong giây  phút cuối cùng ngắn ngủi, quý giá, tình cảm của người cha mới được đền đáp. 
* Những ngày xa con:
- Ân hận, dằn vặt vì chót đánh con.
 yêu thương con vô bờ bến, hiền lành, nhân hậu.
- Vui mừng, hớn hở khi tìm được khúc ngà voi: Làm lược 
      - Để xoa bớt nỗi ân hận, gửi tình cảm nhớ thương đến con.
     - Thận trọng, tỉ mỉ, cố công , gò lưng, tẩn mẩn, như người thợ bạc, khắc chữ vào lược.
( Liệt kê, so sánh, kết hợp  bình luận.)
· Yêu mến, nhớ, mong muốn bù đắp cho con.
+ Trước khi hi sinh: nhờ đồng đội trao lược cho con  
Hành động đó của ông như chuyển giao một sự sống, khẳng định tình cha con bất diệt. Người cha yêu thương con tha thiết, mãnh liệt, sâu nặng, tận tụy vì con.
c Niềm khao khát tình cha của người con: ( Bé Thu)
* Trước khi nhận ông Sáu là cha:
+ Khi gặp ông Sáu: ngơ ngác, sợ hãi, lảng tránh, ngờ vực, lạnh nhạt.
 Bé Thu là một em bé rất ngây thơ, hồn nhiên song cũng có cá tính mạnh mẽ, yêu ghét rõ ràng, tình cảm với ba chân thành, sâu sắc.
* Thái độ, hành động của bé Thu khi nhận ra anh Sáu là ba mình:
+ Khi hiểu ra, tình cảm tự nhiên của bé Thu được thể hiện qua tiếng gọi cha đầu tiên+ hành động-> Tình yêu thương dồn nén, mãnh liệt, xúc động trào dâng
( Miêu tả dáng vẻ, lời nói, hành động để bộc lộ nội tâm, kết hợp bình luận)
 Tình cảm sâu sắc, nồng nàn, mãnh liệt, tự hào về ba.
III. Tổng kết: Ghi nhớ/202
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